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1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, cạnh tranh gia tăng và môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều biến động, năng lực tài chính ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Về bản chất, năng lực tài chính không chỉ dừng lại ở khả năng tạo lập nguồn vốn mà còn thể hiện trình độ quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, đồng thời bảo đảm duy trì sự an toàn và ổn định tài chính trong suốt quá trình hoạt động. Ba nội dung này có mối quan hệ chặt chẽ, tạo thành nền tảng tài chính vững chắc cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, năng lực tài chính bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định và giúp doanh nghiệp chủ động trong đầu tư, tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc từ môi trường bên ngoài, qua đó nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.
Trong hệ thống doanh nghiệp quân đội ở Việt Nam, các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giữ vị trí quan trọng, là lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất”, trực tiếp tham gia phát triển kinh tế gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được thể hiện không chỉ qua đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nộp ngân sách Nhà nước mà còn ở việc tham gia phát triển kinh tế tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mà các thành phần kinh tế khác khó có khả năng đầu tư. Qua đó, các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng vào ổn định xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia và tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân.
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đã từng bước nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và cải thiện năng lực tài chính. Nhiều doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế trên thị trường, duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và khả năng cạnh tranh. Năng lực tài chính của một số doanh nghiệp được củng cố, khẳng định thương hiệu trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực, từ đó tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi cần thiết. Những kết quả này cho thấy vai trò tích cực của năng lực tài chính trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kép của các các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.


Tuy nhiên, năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Kết quả phân tích giai đoạn 2020–2024 cho thấy quy mô vốn của các doanh nghiệp còn phân hóa lớn, trong đó 55% doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 1.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng vốn bình quân chỉ đạt 7%/năm, thấp hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, làm hạn chế khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn. Cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự hợp lý khi hệ số nợ bình quân duy trì ở mức 0,57 lần, nhiều doanh nghiệp có hệ số nợ vượt 0,8 lần, trong khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu còn thấp, phản ánh mức độ phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay và các nguồn hỗ trợ từ Nhà nước. Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp vẫn còn thấp, với tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh bình quân đạt 3,21% và tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu đạt 9,09%, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Đồng thời, mức độ an toàn tài chính chưa được bảo đảm bền vững do khả năng thanh toán và hệ số tự tài trợ còn thấp, làm hạn chế khả năng chống chịu trước các biến động của môi trường kinh doanh.
Những tồn tại trên càng bộc lộ rõ trong bối cảnh các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phải thực hiện đồng thời mục tiêu phát triển kinh tế và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Yêu cầu nâng cao mức độ tự chủ tài chính, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường năng lực cạnh tranh ngày càng lớn, trong khi môi trường kinh doanh chịu tác động của biến động kinh tế vĩ mô, áp lực lãi suất, rủi ro thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh để vừa bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, vừa duy trì khả năng sẵn sàng huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có yêu cầu. Nếu không nâng cao năng lực tài chính một cách toàn diện, các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm phát triển bền vững và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép trong giai đoạn mới.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, cần có những nghiên cứu một cách hệ thống, đầy đủ và hoàn thiện để đưa ra những giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động như hiện nay, năng lực tài chính mạnh có vai trò quan trọng ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nâng cao năng lực tài chính là nhiệm vụ quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp. Trên thế giới và Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả khác nhau đã tập trung giải quyết một số khía cạnh của vấn đề này. Luận án sẽ đi lược khảo các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước theo các nội dung sau: 
(i) Nội hàm về năng lực tài chính; 
(ii) Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính; 
(iii) Các chỉ tiêu phản ánh năng lực tài chính; 
(iv) Những nghiên cứu về các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Nhận xét từ tổng quan nghiên cứu:
Vấn đề về năng lực tài chính và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đã có rất nhiều các tác giả trong và ngoài nước đề cập tới. Qua nghiên cứu các công trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án, tác giả nhận thấy:
Thứ nhất, các công trình khoa học đã đề cập đến một số vấn đề lý luận cơ bản về năng lực tài chính doanh nghiệp thông qua việc đưa ra các khái niệm, nội hàm, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực tài chính doanh nghiệp.
Thứ hai, các công trình khoa học đã phân tích được thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình, nhóm ngành khác nhau trong nền kinh tế, từ đó đưa ra được các giải pháp nâng cao năng lực tài chính phù hợp với giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và bối cảnh nền kinh tế vĩ mô.
Thứ ba, các công trình khoa học đã đề xuất những kiến nghị đối với Nhà nước, các bộ ban ngành về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính sách đối với các nhóm doanh nghiệp cụ thể qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính.
Khoảng trống nghiên cứu:
Các công trình nghiên cứu đã đề cập còn để lại những khoảng trống khoa học cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện như:
Thứ nhất, về phương pháp nghiên cứu, nhiều công trình chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích định tính hoặc thống kê mô tả, trong khi các nghiên cứu định lượng có kiểm định mô hình về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Việc thiếu vắng các mô hình lượng hóa khiến cho kết quả nghiên cứu chưa đủ cơ sở khoa học để đo lường mức độ tác động của từng nhân tố, cũng như chưa làm rõ được cơ chế tác động trong điều kiện đặc thù về cơ chế quản lý, môi trường hoạt động và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Thứ hai, về dữ liệu nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây thường sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp niêm yết hoặc doanh nghiệp dân sự, trong khi dữ liệu về doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh còn hạn chế, phân tán và khó tiếp cận. Điều này dẫn đến việc thiếu các nghiên cứu có tính hệ thống, phản ánh đầy đủ thực trạng năng lực tài chính của nhóm doanh nghiệp này trong một giai đoạn đủ dài và có tính cập nhật. Đặc biệt, giai đoạn 2020–2024 với nhiều biến động lớn và cũng là giai đoạn Nhà nước đang đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp quân đội theo Nghị định 16/2023/NĐ-CP. Vì vậy các công trình nghiên cứu trước đây chưa cập nhật đầy đủ những thay đổi về cơ chế chính sách này, chưa phản ánh sát thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay.
Thứ ba, về nội dung nghiên cứu, các công trình hiện có chủ yếu phân tích riêng lẻ từng khía cạnh của năng lực tài chính như huy động vốn, hiệu quả sử dụng vốn hay an toàn tài chính, mà chưa có sự tích hợp thành một hệ thống đánh giá tổng thể. Đây là hạn chế khiến các kết luận nghiên cứu chưa thực sự có tính khái quát và ứng dụng cao.
Từ những khoảng trống nêu trên, có thể thấy việc nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và có chiều sâu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam là cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong quá trình thực hiện, luận án kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trước đây, đồng thời phát triển và hoàn thiện theo hướng phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và sự phù hợp với bối cảnh thể chế hiện hành.
3. Mục đích nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận án là đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với mục đích nghiên cứu trên, luận án có nhiệm vụ cụ thể như sau:
Một là, hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận về năng lực tài chính của doanh nghiệp.
Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam giai đoạn 2020 – 2024. 
Ba là, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2035.
3.3. Câu hỏi nghiên cứu
Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu được cụ thể hóa thành các câu hỏi nghiên cứu sau:
(1) Năng lực tài chính của doanh nghiệp là gì? Nội hàm năng lực tài chính bao gồm những nội dung gì? Năng lực tài chính của doanh nghiệp được đánh giá thông qua những chỉ tiêu nào? 
(2) Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp? 
(3) Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp như thế nào?
(4) Thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nay như thế nào? 
(5) Những nhân tố nào ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam? 
(6) Giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực tài chính của các các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam là phù hợp?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Năng lực tài chính của doanh nghiệp.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
+ Về thời gian: luận án nghiên cứu trong giai đoạn 2020-2024. Đây là giai đoạn trong và sau thời kỳ Covid-19 và là giai đoạn Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Giải pháp đề xuất đến năm 2030.


+ Về không gian: Đối tượng nghiên cứu của luận án là các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng sở hữu 100% vốn điều lệ. 
Luận án không nghiên cứu các công ty cổ phần thuộc nhóm doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do có 03/07 công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hầu như bị đình trệ, 01/07 công ty nhiều đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
+ Về nội dung: nghiên cứu các nội dung về năng lực tài chính của doanh nghiệp trên ba nội dung năng lực huy động vốn, năng lực quản lý, sử dụng vốn và năng lực đảm bảo an toàn tài chính.
5. Phương pháp nghiên cứu 
Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, luận án sử dụng hệ thống các phương pháp nghiên cứu phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bảo đảm tính khoa học, khách quan và phù hợp.
(1) Phương pháp nghiên cứu
(i) Phương pháp nghiên cứu định tính
Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn xây dựng nền tảng lý luận, khung phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu.
Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu được sử dụng nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực tài chính doanh nghiệp, làm rõ nội hàm năng lực tài chính, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án xác định khoảng trống nghiên cứu và định hướng tiếp cận phù hợp.
Phương pháp phân tích định tính được sử dụng để xây dựng mô hình nghiên cứu, lựa chọn và điều chỉnh các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính, đồng thời thiết kế và hoàn thiện bộ câu hỏi khảo sát phù hợp với đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. 
(ii) Phương pháp nghiên cứu định lượng
Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng nhằm đo lường năng lực tài chính, kiểm định mô hình nghiên cứu và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Luận án sử dụng mô hình nhân tố khám phá EFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để phân tích mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và năng lực tài chính doanh nghiệp. Việc lựa chọn mô hình EFA và SEM cho phép kiểm định đồng thời mô hình đo lường và mô hình cấu trúc, xử lý các biến tiềm ẩn và xem xét trực tiếp cũng như gián tiếp mức độ tác động của từng nhân tố, qua đó phản ánh đầy đủ và toàn diện bản chất phức hợp của năng lực tài chính doanh nghiệp. Quy trình phân tích gồm các bước: (i) kiểm định độ tin cậy thang đo bằng Cronbach’s Alpha; (ii) phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định cấu trúc nhân tố; (iii) phân tích nhân tố khẳng định (CFA) nhằm đánh giá mô hình đo lường; và (iv) sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết và đo lường mức độ tác động của các nhân tố.
Phương pháp chuyên gia thông qua tham vấn ý kiến của các chuyên gia là cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế quốc phòng và quản lý tài chính doanh nghiệp để kiểm tra tính hợp lý của mô hình nghiên cứu, thang đo và các giải pháp đề xuất, qua đó nâng cao giá trị khoa học và tính khả thi của luận án.
(2) Cơ sở dữ liệu nghiên cứu
Luận án sử dụng hai nguồn dữ liệu là (i) nguồn dữ liệu sơ cấp và (ii) nguồn dữ liệu thứ cấp.
(i) Nguồn dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu do tác giả thu thập, chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu từ đơn vị thông qua khảo sát bằng bảng hỏi và trao đổi, phỏng vấn các cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác tài chính- kế toán tại doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Mẫu phiếu khảo sát được đưa ra ở Phụ lục 04.
Quá trình thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua khảo sát được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
Trước tiên, dựa vào khung lý thuyết và thực trạng năng lực tài chính tại đơn vị, nghiên cứu sinh đánh giá tầm quan trọng của việc đánh giá các nhân tố tác động đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh đưa ra mục tiêu nghiên cứu là lượng hóa mối quan hệ giữa các nhân tố với năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Từ cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu, nghiên cứu sinh đề ra các khái niệm, đề xuất mô hình lý thuyết kết hợp với các nghiên cứu liên quan từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu. 
Bước 2: Xây dựng thang đo sơ bộ
Trước khi xây dựng bảng câu hỏi khảo sát chính thức, nghiên cứu sinh tiến hành nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu 15 chuyên gia là các nhà quản lý đang công tác tại các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Đây là những cán bộ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về hoạt động quản trị, tài chính và tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện doanh nghiệp thực hiện đồng thời nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở tổng hợp và phân tích ý kiến của các chuyên gia, nghiên cứu sinh tiến hành rà soát, hiệu chỉnh và bổ sung các biến quan sát, từ đó xây dựng thang đo sơ bộ cho các khái niệm nghiên cứu. Các thang đo nhân tố chỉ được giữ lại khi có ít nhất 12 trên tổng số 15 chuyên gia tham gia nghiên cứu thống nhất và đồng thuận. 
Bước 3: Xây dựng phiếu khảo sát 
Sau khi hoàn thiện việc điều chỉnh và xây dựng hệ thống thang đo phù hợp với nghiên cứu về các yếu tố tác động đến năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, nghiên cứu sinh tiến hành soạn thảo bảng câu hỏi khảo sát nhằm phục vụ cho quá trình thu thập dữ liệu sơ cấp. Bảng câu hỏi được thiết kế theo cấu trúc logic, bảo đảm tính rõ ràng và thuận tiện cho người trả lời, đồng thời đáp ứng yêu cầu phân tích định lượng của nghiên cứu. 
Phiếu khảo sát được chia thành ba phần, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất, bao gồm các câu hỏi thu thập thông tin chung về người tham gia khảo sát như giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, vị trí công tác và thâm niên làm việc. Thông tin này được sử dụng để phục vụ cho phân tích mô tả mẫu nghiên cứu và đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng khảo sát trong doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Phần thứ hai, gồm 30 câu hỏi đo lường mức độ đánh giá của người trả lời đối với các nhân tố và năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thực tiễn hoạt động. Các biến quan sát này phản ánh nhận thức và trải nghiệm của người tham gia khảo sát về mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố. Toàn bộ các câu hỏi trong phần này được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ, trong đó: (1) Hoàn toàn không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Bình thường; (4) Đồng ý; và (5) Hoàn toàn đồng ý.
Phần thứ ba, là phần câu hỏi mở, cho phép người tham gia khảo sát đưa ra các ý kiến bổ sung.
Bước 4: Thực hiện khảo sát chính thức
Nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát thông qua gọi điện thoại, phỏng vấn trực tiếp, khảo sát trực tuyến qua Google Form đối với cán bộ quản lý cấp trên, lãnh đạo và các cán bộ làm công tác tài chính kế toán của 20 doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong phạm vi nghiên cứu trong thời gian từ tháng 6-8/2025. 
Bước 5: Tổng hợp, xử lý dữ liệu khảo sát 
Dữ liệu thu thập được được kiểm tra sơ bộ để phát hiện và loại bỏ các bảng hỏi không hợp lệ, bao gồm các phiếu khảo sát trả lời không đầy đủ, có nhiều câu hỏi bỏ trống, hoặc có dấu hiệu trả lời mang tính đối phó, không nhất quán. Kết quả điều tra thu được 230 phiếu trả lời sau khi loại bỏ các phiếu thiếu thông tin, nghiên cứu sinh còn 220 phiếu trả lời hợp lệ, là số mẫu nghiên cứu đạt ngưỡng khuyến nghị cho phân tích SEM, đồng thời đảm bảo tính khả thi trong điều kiện tiếp cận dữ liệu của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc nhóm đối tượng nghiên cứu có tính đặc thù và hạn chế về khả năng thu thập mẫu quy mô lớn. phục vụ cho nghiên cứu. Nghiên cứu sinh tiến hành tổng hợp, mã hóa và nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS 25 và AMOS 25 nhằm phục vụ cho các bước xử lý và phân tích tiếp theo. 
(ii) Nguồn dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp là những dữ liệu đã được thu thập, xử lý và công bố, bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và sản xuất kinh tế của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; các văn bản pháp luật, đề án, chiến lược phát triển; các báo cáo, số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan. Ngoài ra, luận án còn sử dụng các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế có liên quan đến năng lực tài chính doanh nghiệp làm cơ sở so sánh và tham chiếu.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
- Ý nghĩa khoa học: Luận án đóng góp vào việc hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về năng lực tài chính của doanh nghiệp. Xây dựng nền tảng lý luận về năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, xác định nội hàm, chỉ tiêu đo lường, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. 
- Ý nghĩa thực tiễn: Luận án tiến hành phân tích và đánh giá một cách toàn diện thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh tại Việt Nam trong giai đoạn 2020–2024 trên các phương diện chủ yếu: (i) năng lực huy động vốn; (ii) năng lực quản lý và sử dụng vốn; (iii) khả năng đảm bảo an toàn tài chính và (iv) năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Làm rõ các nhân tố và mức độ ảnh hưởng tới năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, luận án chỉ rõ các kết quả đạt được, các hạn chế về năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Các kết quả nghiên cứu trở thành căn cứ quan trọng để đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
7. Kết cấu luận án 
Ngoài lời nói đầu, kết luận, luận án được kết cấu thành 03 chương:
Chương 1: Lý luận về năng lực tài chính của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam.
[bookmark: _Toc227992373]Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam.
Chương 1
[bookmark: _Toc227992374]LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
[bookmark: _Toc227992375]1.1. Năng lực tài chính của doanh nghiệp
[bookmark: _Toc227992376]1.1.1. Khái niệm năng lực tài chính của doanh nghiệp 
Dưới góc độ coi doanh nghiệp là chủ thể, tác giả cho rằng: “Năng lực tài chính của doanh nghiệp là khả năng huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu doanh nghiệp đề ra.”
Khi xem xét năng lực tài chính đối với doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, trên cơ sở khái niệm chung về năng lực tài chính của doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được được phân tích ở trên, có thể hiểu về năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh như sau: “Năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là khả năng huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo mục tiêu kinh tế và mục tiêu quốc phòng, an ninh đề ra”.
[bookmark: _Toc227992377]1.1.2. Nội hàm năng lực tài chính của doanh nghiệp
Thứ nhất, năng lực tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.
Thứ hai, năng lực tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua khả năng quản lý và sử dụng vốn.
Thứ ba, năng lực tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua khả năng đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp.
Từ nội hàm năng lực tài chính của doanh nghiệp nói chung và quan niệm của tác giả về năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, có thể khẳng định rằng năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được cấu thành bởi bốn nội dung cơ bản: 
(i) Năng lực huy động vốn; 
(ii) Năng lực quản lý, sử dụng vốn; 
(iii) Năng lực đảm bảo an toàn tài chính; 
(iv) Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Các nội dung này có mối quan hệ chặt chẽ, tạo thành nền tảng tài chính vững chắc, giúp doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh vừa hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong dài hạn.
[bookmark: _Toc227992378]1.1.3. Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp 
* Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực huy động vốn 
(1) Quy mô tổng vốn và tốc độ tăng trưởng tổng vốn 
(2) Quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng vốn chủ sở hữu. 
(3) Quy mô nợ phải trả, hệ số nợ và tốc độ tăng nợ phải trả 
* Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực quản lý, sử dụng vốn: 
(1) Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài sản 
(2) Nhóm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 
(3) Nhóm chỉ tiêu sinh lời 
* Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực đảm bảo an toàn tài chính
(1) Nhóm chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán 
(2) Nguồn vốn lưu động thường xuyên 
* Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
(1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
(2) Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành
[bookmark: _Toc227992379]1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp
Năng lực tài chính của doanh nghiệp không phải là một trạng thái cố định mà luôn biến động dưới tác động tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Sự thay đổi này chịu ảnh hưởng bởi cả những yếu tố nội tại bên trong doanh nghiệp mang tính chủ quan lẫn những yếu tố từ môi trường bên ngoài mang tính khách quan. Việc nhận diện và phân tích các nhân tố này là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả. 
Có thể phân chia các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp thành hai nhóm lớn: các nhân tố khách quan và các nhân tố chủ quan.
[bookmark: _Toc227992380]1.2.1. Các nhân tố khách quan 
- Hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước
- Sự phát triển của thị trường tài chính
- Môi trường kinh tế vĩ mô
- Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 
[bookmark: _Toc227992381]1.2.2. Các nhân tố chủ quan
- Đặc điểm riêng của doanh nghiệp
- Năng lực quản trị của doanh nghiệp
- Trình độ kĩ thuật- công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
- Chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp
[bookmark: _Toc227992382]1.2.3. Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
Năng lực tài chính của doanh nghiệp là khả năng huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu doanh nghiệp đề ra. Năng lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực tài chính đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập đến. Dựa trên tiền đề đó, nghiên cứu sinh đề xuất giả thuyết nghiên cứu sau:
H1: Hệ thống pháp luật và chính sách của nhà nước tác động tích cực đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. 
H2: Sự phát triển của thị trường tài chính tác động tích cực đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
H3: Môi trường kinh tế vĩ mô tác động tích cực đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
H4: Đặc điểm ngành nghề kinh doanh tác động đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
H5: Đặc điểm riêng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
H6: Năng lực quản trị tác động tích cực đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
H7: Trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất tác động tích cực đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
H8: Chất lượng nguồn nhân lực tác động tích cực đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Mô hình nghiên cứu được thiết kế dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây nhằm mục đích kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính. 
[bookmark: _Toc227992383]1.3. Kinh nghiệm về nâng cao năng lực tài chính doanh nghiệp và bài học rút ra cho các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
[bookmark: _Toc227992384]1.3.1. Kinh nghiệm về nâng cao năng lực tài chính doanh nghiệp
Xem xét về kinh nghiệm huy động vốn, quản lý sử dụng vốn và đảm bảo an toàn tài chính của các doanh nghiệp ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Singgapore và Tập đoàn Viễn thông Công nghệ Quân đội Viettel.
[bookmark: _Toc227992385]1.3.2. Bài học rút ra cho các doanh nghiệp kết hợp kinh tế quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
Từ thực tiễn nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp một số nước trên thế giới và Việt Nam, có thể rút ra nhiều bài học có giá trị đối với các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam nhằm nâng cao năng lực tài chính như sau:
Một là, bài học về huy động vốn
Các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cần chuyển từ tư duy huy động vốn mang tính bao cấp sang tư duy thị trường, chủ động đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Chủ động nghiên cứu và từng bước tiếp cận các hình thức huy động vốn hiện đại như phát hành trái phiếu, hợp tác đầu tư, liên doanh – liên kết, đặc biệt đối với các dự án có quy mô lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư chiến lược, khai thác hiệu quả nguồn vốn tích lũy nội bộ và tái đầu tư lợi nhuận là hướng đi bền vững giúp doanh nghiệp tăng cường nội lực tài chính mà không tạo áp lực nợ vay quá mức. 
Hai là, bài học về quản lý và sử dụng vốn
Các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cần chú trọng phân bổ vốn theo nguyên tắc hiệu quả và có trọng tâm, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực cốt lõi, các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đầu tư tập trung vào công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường quan trọng để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh dài hạn. Cần xây dựng hệ thống thông tin tài chính đồng bộ, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, áp dụng công nghệ số trong quản lý tài chính nhằm theo dõi chặt chẽ dòng tiền, kiểm soát chi phí và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo thời gian thực. DN cần đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị tài chính có trình độ chuyên môn cao, có khả năng phân tích, dự báo và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu.
Ba là, bài học về bảo đảm an toàn tài chính
Các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phải xây dựng hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu an toàn tài chính, kiểm soát chặt chẽ nợ vay và khả năng thanh khoản, từng bước công khai hóa thông tin, kiểm toán độc lập, tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý vốn sẽ giúp doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh nâng cao uy tín tín dụng, giảm chi phí tài chính và hạn chế rủi ro hệ thống. Cần thiết lập cơ chế giám sát tài chính chặt chẽ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, kiểm soát công nợ, hạn chế đầu tư dàn trải và duy trì cơ cấu vốn hợp lý. Đồng thời, chiến lược đa dạng hóa thị trường và ngành nghề cần được xem như một công cụ quan trọng để phân tán rủi ro và bảo đảm ổn định dòng tiền. Ngoài ra, phải chủ động tái cơ cấu tài chính khi cần thiết, sử dụng linh hoạt các công cụ như tái cấu trúc nợ, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc hợp tác với các tổ chức tài chính chuyên nghiệp để lành mạnh hóa tình hình tài chính.
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KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở VIỆT NAM
[bookmark: _Toc227992388]2.1. Tổng quan về doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
[bookmark: _Toc227992389]2.1.1. Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
Doanh nghiệp quân đội được hình thành và phát triển gắn liền với quá trình xây dựng, củng cố lực lượng quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực của quân đội trong thời bình, đồng thời sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu. 
Tùy vào nhiệm vụ, tính chất phục vụ cho quốc phòng, doanh nghiệp quân đội chia thành 2 loại, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
Một là, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước được thành lập để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định, thường xuyên trong những lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và bảo đảm bí mật quốc gia, do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch. 
Hai là, doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước kết hợp thực hiện hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, vừa có chức năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công phục vụ quốc phòng, vừa có chức năng sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử chiến đấu và xây dựng đất nước. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ trong kháng chiến, đến nay, các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đã trở thành lực lượng kinh tế quan trọng, đóng góp không chỉ cho quốc phòng mà còn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 
[bookmark: _Toc227992390]2.1.2. Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
- Đặc điểm về sản phẩm và hoạt động cung ứng
- Đặc điểm về cơ cấu sở hữu và vai trò chủ sở hữu Nhà nước
- Quy luật chi phối hoạt động
-Đặc điểm về cơ cấu tài chính và nguồn vốn
- Sự chi phối và hỗ trợ của Nhà nước
- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
- Chính sách đặc thù đối với doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
- Đặc điểm về đội ngũ quản trị
[bookmark: _Toc227992391]2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2024
[bookmark: _Toc227992392]2.2. Thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
[bookmark: _Toc227992393]2.2.1. Thực trạng về năng lực huy động vốn 
(1) Khả năng huy động tổng vốn
Nhìn chung các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh có tốc độ tăng trưởng vốn đều đặn trong giai đoạn 2022 đến 2024 
(2) Khả năng huy động vốn chủ sở hữu
Khả năng tự tài trợ của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2020-2024 có xu hướng tăng. Đặc biệt giai đoạn 2023–2024 chứng kiến chuyển biến mạnh mẽ nhất với khả năng tự tài trợ bình quân đạt trên 47%. Điều đáng chú ý, trong sự tăng trưởng của vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là do các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh tự bổ sung từ kết quả sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ lệ gần 90%, còn Nhà nước chỉ cấp bổ sung hơn 10%.
(3) Khả năng huy động vốn nợ
Khả năng huy động vốn nợ của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2024 khá cao và có xu hướng giảm dần đều, thể hiện qua hệ số nợ giảm từ 62% năm 2020 xuống 52% năm 2024. Điều này cho thấy khả năng huy động vốn nợ của các doanh nghiệp giảm, đồng nghĩa giảm phụ thuộc vào nguồn vốn nợ, thay vào đó tăng cường vốn chủ sở hữu để đảm bảo an toàn tài chính. 
Trong cơ cấu nợ phải trả của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, tỷ trọng nợ ngắn hạn rất cao với mức 85%- 88% và có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2020-2024. Tỷ trọng nợ ngắn hạn luôn chiếm trên 85% cho thấy các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn hơn nguồn vốn vay dài hạn do nguồn vốn này dễ tiếp cận hơn và có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên điều này đặt ra rủi ro áp lực thanh toán cao, nhất là với các doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay như nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và nhóm doanh nghiệp ngành xây dựng. 
[bookmark: _Toc227992394]2.2.2. Thực trạng về năng lực quản lý và sử dụng vốn 
(1) Cơ cấu tài sản
Tài sản ngắn hạn chiếm từ 64,7% - 70,7% trong tổng tài sản, luôn chiếm tỷ trọng cao hơn TSDH trong giai đoạn nghiên cứu. Tỷ trọng tài sản dài hạn cao giúp doanh nghiệp có tính thanh khoản tốt, dễ điều chỉnh hoạt động theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, nếu duy trì tỷ trọng tài sản dài hạn quá cao kéo dài, sẽ dẫn đến thiếu tài sản cố định, ảnh hưởng đến năng suất, công nghệ... 
(2) Hiệu suất hoạt động
Nhìn chung, vòng quay tổng tài sản của các doanh nghiệp chỉ trong khoảng trên dưới 1 vòng trên năm. Trong giai đoạn 2020-2024 có nhiều sự biến động như ảnh hưởng của dịch bệnh, chi phí nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao khiến cho hiệu suất sử dụng vốn của các doanh nghiệp dược cũng có sự biến động. Tuy nhiên hiệu suất sử dụng vốn của một số doanh nghiệp bắt đầu có sự cải thiện. 
(3) Khả năng sinh lời
Nhìn tổng thể, khả năng sinh lời có xu hướng giảm, cho thấy hiệu quả hoạt động bị thu hẹp và sức chống chịu tài chính suy giảm. Đáng chú ý hơn, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2024 giảm tương đối mạnh. Việc tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu cao hơn tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản cho thấy doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính, song mức sinh lời tạo ra không đủ mạnh để nâng cao khả năng tích lũy vốn. 
[bookmark: _Toc227992395]2.2.3. Thực trạng về năng lực đảm an toàn tài chính
(1) Thực trạng về khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở mức an toàn tương đối, nhưng tính linh hoạt tài chính còn hạn chế. Hệ số thanh toán hiện thời duy trì ổn định thể hiện sự chủ động của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong cân đối tài sản ngắn hạn; tuy nhiên, khả năng thanh toán nhanh và đặc biệt là thanh toán tức thời thấp cho thấy doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển tài sản thành dòng tiền thực. Điều này vừa là điểm yếu, vừa là tín hiệu cảnh báo về mức độ nhạy cảm của doanh nghiệp khi phải đối mặt với biến động bất lợi của thị trường. 
(2) Thực trạng về nguồn vốn lưu động thường xuyên
Nhìn chung, nguồn vốn lưu động thường xuyên của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh có xu hướng cải thiện, thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang duy trì trạng thái nguồn vốn lưu động thường xuyên dương. Qua đó từng bước bảo đảm nguyên tắc cân đối tài chính và nâng cao khả năng tự tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên, mức độ cải thiện không đồng đều giữa các nhóm doanh nghiệp. Nguồn vốn lưu động thường xuyên của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh mới dừng ở mức cải thiện về trạng thái, chưa đạt được sự ổn định và bền vững cần thiết, do đó vẫn tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính khi môi trường kinh doanh biến động bất lợi.
[bookmark: _Toc227992396]2.2.4. Thực trạng về năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ
(1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao, qua đó khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất” gắn với nhiệm vụ quân sự. Hầu hết các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đã bảo đảm duy trì lực lượng, phương tiện và nguồn lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi trạng thái; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đạt mức cao, phổ biến trên 95% hằng năm. 
(2) Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành
Nhìn chung, tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong giai đoạn nghiên cứu có xu hướng cải thiện tích cực, kỷ luật tài chính ngày càng được tăng cường, góp phần nâng cao tính minh bạch và an toàn tài chính. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật nhằm bảo đảm sự ổn định và tính bền vững của năng lực tài chính doanh nghiệp của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
[bookmark: _Toc227992397]2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
[bookmark: _Toc227992398]2.3.1. Các nhân tố khách quan
- Hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước
- Sự phát triển của thị trường tài chính 
- Môi trường kinh tế vĩ mô
- Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 
[bookmark: _Toc227992399]2.3.2 Các nhân tố chủ quan
- Đặc điểm riêng của doanh nghiệp
- Năng lực quản trị của doanh nghiệp
- Trình độ kĩ thuật- công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
- Chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp
[bookmark: _Toc227992400]2.3.3. Kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
Trong phần này tác giả tiến hành kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2020-2024 theo mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu đã đưa ra ở chương 1. Mục tiêu sử dụng phương pháp định lượng nhằm đo lường mức độ và chiều hướng tác động của từng nhân tố, đồng thời kiểm định tính phù hợp của mô hình nghiên cứu trong bối cảnh thực tiễn của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
(1) Thực hiện thống kê mô tả mẫu 
(2) Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’ Alpha 
(3) Phân tích khám phá nhân tố EFA 
(4) Phân tích nhân tố khẳng định CFA
(5) Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM
Như vậy, qua nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố tới năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho thấy các giả thuyết đưa ra đều phù hợp. Các nhân tố bên ngoài gồm: “Hệ thống pháp luật và chính sách của nhà nước, Sự phát triển của thị trường tài chính, Môi trường kinh tế vĩ mô, Đặc điểm ngành nghề kinh doanh” và các nhân tố bên trong gồm “Đặc điểm riêng của doanh nghiệp, Năng lực quản trị doanh nghiệp, Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất và Chất lượng nguồn nhân lưc” có ảnh hưởng thuận chiều đến năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam. Do vậy, để nâng cao năng lực tài chính, các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cần căn cứ vào thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực tài chính, tập trung cải thiện chú trọng hơn vào những nhân tố có mức độ ảnh hưởng lớn như “Năng lực quản trị doanh nghiệp”, “Chất lượng nguồn nhân lực” và “Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất”.
[bookmark: _Toc227992401]2.4. Đánh giá năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam giai đoạn 2020-2024
[bookmark: _Toc227992402]2.4.1. Những kết quả đạt được
Một là, khả năng huy động vốn từng bước được cải thiện.
Hai là, khả năng quản lý và sử dụng vốn có chuyển biến tích cực ở một số nhóm doanh nghiệp.
Ba là, khả năng bảo đảm an toàn tài chính được duy trì tương đối ổn định.
Bốn là, năng lực thực hiện nhiệm vụ của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh nhìn chung được bảo đảm và từng bước nâng cao. 
[bookmark: _Toc227992403]2.4.2. Những hạn chế 
Một là, khả năng huy động vốn còn thiếu bền vững và chưa đa dạng về hình thức.
Hai là, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn còn thấp, cải thiện chậm và thiếu đồng đều.
Ba là, khả năng bảo đảm an toàn tài chính chưa vững chắc, tiềm ẩn rủi ro trong trung và dài hạn.
Bốn là, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn chưa đồng đều.
[bookmark: _Toc227992404]2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
* Nguyên nhân khách quan
- Hệ thống pháp luật, chính sách thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo tính đặc thù và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp còn hạn chế.
- Sự phát triển thị trường tài chính trong nước chưa thực sự ổn định.
- Môi trường kinh tế vĩ mô biến động.
- Đặc điểm ngành nghề kinh doanh mang tính đặc thù.
* Nguyên nhân chủ quan
- Đặc điểm riêng của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
- Năng lực quản trị doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.
- Hạn chế về trình độ kĩ thuật công nghệ sản xuất.
- Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tài chính- kế toán.
[bookmark: _Toc227992405]Chương 3
[bookmark: _Toc227992406]GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG AN NINH Ở VIỆT NAM

[bookmark: _Toc227992407]3.1. Bối cảnh và định hướng phát triển doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
[bookmark: _Toc227992408]3.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội- quốc phòng, an ninh trong nước và thế giới
[bookmark: _Toc227992409]3.1.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
[bookmark: _Toc227992410]3.2. Quan điểm cơ bản trong nâng cao năng lực tài chính các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
Thứ nhất, nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đòi hỏi kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế.
Thứ hai, nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phải đảm bảo tính tự chủ, tự lực về tài chính trong môi trường cạnh tranh.
Thứ ba, nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phải kết hợp hài hòa giữa cơ chế thị trường với đặc thù quốc phòng
Thứ tư, nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phải gắn với hiện đại hóa công nghệ và đổi mới mô hình quản trị
Thứ năm, nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phải đi đôi với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò của Bộ Quốc phòng
[bookmark: _Toc227992411]3.3. Các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam
[bookmark: _Toc227992412]3.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn 
- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào nợ vay ngắn hạn.
- Cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng an toàn, linh hoạt nhằm nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh
[bookmark: _Toc227992413]3.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng quản lý và sử dụng vốn
- Cơ cấu lại vốn lưu động theo hướng giảm vốn bị ứ đọng, tăng tính linh hoạt tài chính.
- Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Tăng cường quản lý các khoản phải thu, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn
- Sử dụng hợp lý các khoản phải trả và nợ ngắn hạn nhằm tối ưu hóa chi phí vốn 
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
[bookmark: _Toc227992414]3.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng đảm bảo an toàn tài chính
- Nâng cao khả năng thanh toán, củng cố nền tảng an toàn tài chính ngắn hạn
- Nâng cao chất lượng và tính bền vững của nguồn vốn lưu động thường xuyên 
- Nâng cao khả năng cảnh báo rủi ro tài chính thông qua ứng dụng mô hình Z’-score
[bookmark: _Toc227992415]3.3.4. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiệm nhiệm vụ 
[bookmark: _Toc227992416]3.3.5. Nhóm giải pháp bổ trợ
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tài chính kế toán. 
- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
[bookmark: _Toc227992417]3.4. Một số kiến nghị
[bookmark: _Toc227992418]3.4.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước
- Các Bộ, ngành nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường nguồn lực cho các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong sản xuất kinh doanh, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới như: cấp bổ sung vốn điều lệ, điều chỉnh giảm vốn điều lệ; xử lý chính sách khi sắp xếp lại, bố trí sử dụng vốn vay từ Ngân hàng phát triển Việt Nam với lãi suất ưu đãi để thực hiện đầu tư dự án, cơ cấu lại nợ vay, ưu đãi thuế suất...
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng chuyển từ kiểm soát hành chính sang giám sát hiệu quả. Theo đó, Nhà nước cần cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong việc quyết định tỷ lệ giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, trên cơ sở gắn với kế hoạch tài chính trung và dài hạn đã được phê duyệt. 
- Nhà nước cần cải cách căn bản cơ chế thanh toán vốn đầu tư công và các hợp đồng sử dụng ngân sách, theo hướng rút ngắn thời gian nghiệm thu, quyết toán và thanh toán. Cần chuẩn hóa quy trình thanh toán, quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong từng khâu, đồng thời áp dụng cơ chế thanh toán theo tiến độ gắn với khối lượng thực hiện. Việc cải thiện cơ chế thanh toán sẽ góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động, giảm chi phí tài chính và cải thiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
- Tiếp tục phối hợp giữa các bộ, ngành và cơ quan chức năng trong việc định hướng, hỗ trợ và giám sát hoạt động tài chính giúp doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuận lợi tiếp cận các nguồn lực hay có được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn tiếp tục triển khai đề án sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội theo Đề án 80 của Bộ Quốc phòng theo công văn số 28/BQP-KTe ngày 06 tháng 01 năm 2023, khi sự thay đổi về bộ máy, cơ cấu lại doanh nghiệp gây ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp quân đội nói chung và các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh nói riêng. 
- Tiếp tục phát triển đồng bộ thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường vốn trung và dài hạn, nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp. Đối với các dự án gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cần nghiên cứu cơ chế tín dụng ưu tiên hoặc bảo lãnh tín dụng có điều kiện, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, giảm áp lực sử dụng nợ ngắn hạn và nâng cao tính ổn định tài chính.
- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất Chính phủ ban hành các chính sách tài khóa, tiền tệ và an sinh xã hội có tính dài hạn nhằm kích thích nền kinh tế hơn là đơn thuần hỗ trợ. Cần tăng cường thúc đẩy thực hiện các chính sách tổng thể về cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế phù hợp với những thay đổi sau đại địch. 
- Nhà nước cần đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, đồng thời giảm dần sự can thiệp hành chính trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu vốn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc ra quyết định đầu tư, huy động và phân bổ vốn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng thích ứng với biến động của thị trường.
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-  Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc tinh gọn đầu mối, nâng cao quy mô và năng lực của các doanh nghiệp nòng cốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.
- Bộ Quốc phòng cũng cần quan tâm hoàn thiện cơ chế tài chính đặc thù đối với các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thực hiện, đặc biệt cơ chế tạm ứng, thanh toán kịp thời, rõ ràng và minh bạch đối với các nhiệm vụ được giao, qua đó giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động cân đối nguồn vốn.
- Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng cần ban hành khung hướng dẫn thống nhất về quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và cảnh báo rủi ro trong các doanh nghiệp kết hợp KTVQPAN, đồng thời tổ chức đào tạo và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao năng lực triển khai và bảo đảm áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống.
- Bộ Quốc phòng cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ Tài chính – Kế toán trong doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thông qua đổi mới quy trình bổ nhiệm, đánh giá và sử dụng cán bộ theo hướng coi trọng năng lực thực tiễn, hiệu quả công việc và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 
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Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động như hiện nay, năng lực tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp quân đội nói chung và các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh nói riêng. Luận án “Năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam” đã đạt được kết quả nghiên cứu sau:
Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá và làm rõ thêm lý luận về năng lực tài chính của doanh nghiệp, xây dựng nền tảng lý luận về năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh: khái niệm, nội hàm, các tiêu chí đo lường, nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp. 
Thứ hai, luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao năng lực tài chính tại một số nước trên thế giới và doanh nghiệp trong nước, từ đó rút ra những bài học cho các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam.
Thứ ba, bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, luận án đã có những phân tích, đánh giá chi tiết về thực trạng năng lực tài chính của các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2020-2024. Luận án đã sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Từ đó chỉ ra được những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế về năng lực tài chính của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong giai đoạn nghiên cứu. 
Thứ tư, dựa trên định hướng phát triển doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và những quan điểm nhất quán trong việc xây dựng các giải pháp, luận án đã đề xuất được 05 nhóm giải pháp nâng cao năng lực tài chính đối với các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời gian tới năm 2030, tầm nhìn 2035, gồm: (i) nhóm giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn; (ii) nhóm giải pháp nâng cao khả năng quản lý và sử dụng vốn; (iii) nhóm giải pháp nâng cao khả năng đảm bảo an toàn tài chính; (iv) nhóm giải pháp nâng cao khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ; (v) nhóm giải pháp bổ trợ.  
Thứ năm, luận án cũng đưa ra một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước và BQP để tạo điều kiện thực hiện các giải pháp đã đề xuất trong thực tiễn.
Luận án là một công trình nghiên cứu có tính thời sự cũng như tính chiến lược lâu dài đối với các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam trên cả góc độ lý luận và thực tiễn. Những kết quả nghiên cứu của luận án không chỉ có giá trị tham khảo đối với các cơ quan quản lý nhà nước và Bộ Quốc phòng trong hoạch định chính sách, mà còn có ý nghĩa thiết thực đối trong việc nâng cao năng lực tài chính, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát triển bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới. 
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